
STT Tên hoạt chất Hàm lượng Dạng bào chế Đường dùng Nhóm TCKT
Đơn vị 

tính
Số lượng   Ghi chú 

1 Prilocaine  + Lidocaine (2.5% + 2.5%)/ 500g Thuốc dùng ngoài Dùng ngoài N1/N2/N3/N4/N5 Hộp 1

DANH MỤC GÓI THẦU THUỐC GENERIC (01 Mặt hàng): MUA THUỐC PHỤC VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH

Tổng cộng: 01 mặt hàng

( Kèm theo Yêu cầu báo giá số 504/YCBG-BVBT ngày 11/3/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)
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